

DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 01/6/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	2704
	Lê Văn Hải
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2
	2706
	Lê Chiêu Lĩnh
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	3
	2707
	Phan Văn Hưng
	Mai Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	4
	2708
	Dương Viết Quảng
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	5
	2709
	Dương Văn Tự
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	6
	2710
	Đỗ Quốc Tiệp
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	7
	2712
	Nguyễn Hữu Tiến
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	8
	2713
	Dương Thị Thanh Huyền
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	9
	2714
	Trần Trung Thành
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	10
	2715
	Nguyễn Nguyệt Minh
	Đức Ninh Đông, Đồng Hới, Quảng Bình

	11
	2716
	Trần Thị Hoa
	Phong Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	12
	2718
	Đào Quốc Kỳ
	Dương Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	13
	2720
	Võ Duy Toàn
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	14
	2721
	Tạ Bảo Ngọc
	Quảng Kim, Quảng Trạch, Quảng Bình

	15
	2727
	Nguyễn Thị Nhung
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	16
	2788
	Ngô Đức Hoàng
	Châu Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	17
	2789
	Trương Minh Việt
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18
	2791
	Đinh Văn Luận
	Hóa Tiến, Minh Hóa, Quảng Bình

	19
	2793
	Phạm Minh Cường
	Quảng Lưu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	20
	2800
	Bùi Tiến Duẫn
	Lộc Thuỷ, Lệ Thủy, Quảng Bình

	21
	2802
	Trương Văn An
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	22
	2808
	Lưu Tiến Đức
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	23
	2810
	Nguyễn Trần Minh Tuấn
	Đồng Phú,  Đồng Hới, Quảng Bình


